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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Tiếng Anh 1
2. Mã môn học 	: CBC3???
3. Số tín chỉ	: 3(1,2,3)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 		14 tiết
	- Bài tập trên lớp: 	24 tiết 
	- Kiểm tra: 		02 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:
Đã học xong các môn học: 
7. Mục tiêu của môn học
  - Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình: giới thiệu bản than, bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề liên quan đến chương trình.
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.1.1 – Nhận biết và sử dụng được các thì trong Tiếng Anh: các thì hiện tại, quá khứ và tương lai.
L.O.1.2 – Phân biệt và sắp xếp được vị trí các từ loại trong câu .
L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh và chủ đề liên quan từng chủ đề.
	

	L.O.2
	Sử dụng được 04 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong các ngữ cảnh cụ thể.
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.2.1 – Kỹ năng Nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan.
L.O.2.2 – Kỹ năng Nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan
L.O.2.3 - Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan.
L.O.2.4 – Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan.
	

	L.O.3
	Có khả năng tự học, phân tích được cấu trúc ngữ pháp, hiểu được các ngữ cảnh trong tài liệu chuyên ngành
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.3.1 – Có thể phân tích các cấu trúc, điểm ngữ pháp trong việc đọc tài liệu liên quan đến chuyên môn.
L.O.3.2 – Có thể tự tìm hiểu thêm các tài liệu khác liên quan và có khả năng tự học dựa trên các kiến thức đã được học trong môn học. 
	

	L.O.4
	Ý thức được trách nhiệm, thái độ trong mội trường sống và làm việc.
	g2,f1,f5

	
	L.O.4.1 - Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
L.O.4.2 - Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác. 
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
	[1] Chương trình chi tiết môn học Anh văn được biên soạn theo Chương trình Môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
[1] John Eastwood, Oxford Practice Grammar Intermediate, Oxford University Press.
[2] Anne Taylor, Garrett Byrne, Very easy Toeic – second edition, NXB Trẻ.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13.Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14.Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá
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	BÀI 1: FAMILY (9t)
1.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Gia đình, nghề nghiệp, các động từ thông dụng và các hoạt động.
1.2 Ngữ pháp (Grammar):
1.2.1 Possessive adjectives and plural nouns
1.2.2 Possessive Pronouns
1.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Family và dạng câu hỏi True / False.
1.4 Nghe (Listening): 
-Nghe các dạng câu trả lời True / False
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit1: Part 1 – Toeic)
1.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit1: Part 5 – TOEIC)
1.6 Nói (Speaking): Làm quen các mẫu câu hỏi và trả lời về chủ đề gia đình, tình trạng hôn nhân, công việc.
1.7 Viết (Writing): Mô tả về một người nào đó trong gia đình theo một số cấu trúc mẫu.
1.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 1: Part 3 – TOEIC)
1.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 1: Part 7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ.
	

L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.



L.O.1.2 – Phân biệt được tính từ sở hữu và đại từ sở hữu; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài dạng câu trả lời TRUE/ FALSE; làm quen với các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.2.1 Hiểu cách làm bài dạng True/False; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;

L.O.2.2 Nói được các câu đơn giản và thông dụng về gia đình, công việc thông qua các mẫu câu hỏi;
LO.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn ( khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học, hướng dẫn tài liệu cho SV tham khảo và đặt các câu hỏi
- Giới thiệu các tài bài tập cho sinh viên
- Giảng bài
Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	


























Bài tập về nhà
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	Bài 2: Free time activities (9t)
2.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Sở thích, thể thao và các hoạt động trong thời gian rảnh.
2.2 Ngữ pháp (Grammar):
2.2.1 Simple past with irregular verbs
2.2.2 Nhận biết và đặt ví dụ với các trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency), động từ khiếm khuyết can/can’t và câu hỏi với How often…?
2.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Timed out và dạng câu hỏi True / False.
2.4 Nghe (Listening): 
-Nghe các dạng câu trả lời True / False
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 2: Part 1 – Toeic)
2.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 2: Part 5 – TOEIC)
2.6 Nói (Speaking): Làm quen các mẫu câu hỏi và trả lời về sở thích, các hoạt động trong thời gian rảnh.
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ
	

L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Nhận biết thì quá khứ qua các trạng từ, động từ; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài dạng câu trả lời TRUE/ FALSE; làm quen với các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Hiểu cách làm bài dạng True/False; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2 Nói được các câu đơn giản và thông dụng về gia đình, công việc thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	



Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học. 
	




















Kiểm tra trên lớp











Bài tập về nhà
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	Bài 2: Free time activities (tt)
2.7 Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn kể về các hoạt động đã làm trong kì nghỉ theo một số cấu trúc mẫu.
2.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 2: Part 3 – TOEIC)
2.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 2: Part 7 – TOEIC)
Bài 3: Location (9t)
3.1 Từ vựng (Vocabulary): 
-Từ vựng về vật dụng trong nhà, các địa điểm phổ biến và các tính từ phổ biến;
- Các giới từ chỉ nơi chốn.
3.2 Ngữ pháp (Grammar): Các mẫu câu There is/are.
Đặt câu ví dụ với There is / are.
3.3 Đọc hiểu (Reading): chủ đề Tiny Houses và dạng câu hỏi True/False
3.4 Nghe (Listening): 
-Nghe và trả lời các vật dụng trong nhà ;
-Các dạng câu trả lời True / False
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 3: Part 1 – Toeic)
3.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 3: Part 5 – TOEIC)
3.6 Nói (Speaking): - Làm quen các mẫu câu hỏi và trả lời về các vật dụng và nơi chốn qua cấu trúc There are/there is; 
3.7 Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn khoảng 50 từ mô tả căn phòng / nhà theo một số cấu trúc mẫu.
3.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 3: Part 3 – TOEIC)
3.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 3: Part 7 – TOEIC)Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ. 
	


L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.

L.O.1.2 – Hiểu cách dung There are/ There is; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài dạng câu trả lời TRUE/ FALSE; làm quen với các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Hiểu cách làm bài dạng True/False; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;

L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;

L.O.2.2 Nói được các câu đơn giản và thông dụng về gia đình, công việc thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn ( khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu.
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.

L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
· Kiểm tra giữa kì ( Tuần 5)
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.

	




















Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà









Kiểm tra trên lớp
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	Bài 4: Something to eat (9t)
4.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Các loại thực phẩm, đồ uống trong sinh hoạt hằng ngày.
4.2 Ngữ pháp (Grammar):
4.2.1 Danh từ đếm được và không đếm được;
4.2.2 Cấu trúc How much / How many?
4.2.3 Cấu trúc Should/Shouldn't;
4.2.4 Cấu trúc Would like.
4.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Hungry? Have a sandwich! dạng bài tập phân loại từ vựng; và dạng câu hỏi True / False.
4.4 Nghe (Listening): 
-Nghe các dạng câu trả lời True / False
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 4: Part 1 – Toeic)
4.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 5: part 5 – TOEIC)
4.6 Nói (Speaking): Đặt câu hỏi về số lượng trong mua sắm; điền câu hoàn chỉnh với many và much.
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ
	



L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Phân biệt được tính từ sở hữu và đại từ sở hữu; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài dạng câu trả lời TRUE/ FALSE; làm quen với các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Hiểu cách làm bài dạng True/False; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2 Nói được các câu đơn giản và thông dụng về gia đình, công việc thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	















Kiểm tra trên lớp
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	Bài 4: Something to eat (tt)
4.7 Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn (khoảng 50 từ) Nêu những việc nên làm và không nên làm để có lợi cho sức khỏe theo một số cấu trúc mẫu.
4.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 4: Part 3 – TOEIC)
4.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 4: Part 7 – TOEIC)

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ. 
	

L.O.1.2 – Phân biệt được tính từ sở hữu và đại từ sở hữu; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Biếtc các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn ( khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu.
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.

	
Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
· Ôn tập.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	

















Kiểm tra trên lớp
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Tiếng Anh 2
2. Mã môn học 	: CBC3???
3. Số tín chỉ	: 3(1,2,3)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 		14 tiết
	- Bài tập trên lớp: 	24 tiết 
	- Kiểm tra: 		02 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:
Đã học xong các môn học: 
7. Mục tiêu của môn học
  - Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình: giới thiệu bản than, bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề liên quan đến chương trình.
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.1.1 – Nhận biết và sử dụng được các thì trong Tiếng Anh: các thì hiện tại, quá khứ và tương lai.
L.O.1.2 – Phân biệt và sắp xếp được vị trí các từ loại trong câu .
L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh và chủ đề liên quan từng chủ đề.
	

	L.O.2
	Sử dụng được 04 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong các ngữ cảnh cụ thể.
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.2.1 – Kỹ năng Nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan.
L.O.2.2 – Kỹ năng Nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan
L.O.2.3 - Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan.
L.O.2.4 – Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan.
	

	L.O.3
	Có khả năng tự học, phân tích được cấu trúc ngữ pháp, hiểu được các ngữ cảnh trong tài liệu chuyên ngành
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.3.1 – Có thể phân tích các cấu trúc, điểm ngữ pháp trong việc đọc tài liệu liên quan đến chuyên môn.
L.O.3.2 – Có thể tự tìm hiểu thêm các tài liệu khác liên quan và có khả năng tự học dựa trên các kiến thức đã được học trong môn học. 
	

	L.O.4
	Ý thức được trách nhiệm, thái độ trong mội trường sống và làm việc.
	g2,f1,f5

	
	L.O.4.1 - Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
L.O.4.2 - Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác. 
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
	[1] Chương trình chi tiết môn học Anh văn được biên soạn theo Chương trình Môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
[1] John Eastwood, Oxford Practice Grammar Intermediate, Oxford University Press.
[2] Anne Taylor, Garrett Byrne, Very easy Toeic – second edition, NXB Trẻ.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13.Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14.Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá
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	BÀI 1: SPECIAL DAYS (9t)
1.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Các ngày lễ lớn quan trọng ở các nước. Các từ về số thứ tự.
1.2 Ngữ pháp (Grammar): Túc từ trực tiếp và gián tiếp
1.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề các ngày lễ của các nước trên thế giới và chọn đáp án đúng.
1.4 Nghe (Listening): 
-Nghe và trả lời đáp án đúng; điền vào chỗ trống;
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 5: Part 1 – Toeic)
1.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit5: Part 5 – TOEIC)
1.6 Nói (Speaking): Thực hành nói về các hoạt động củ gia đình, cá nhân trong các ngày lễ, sự kiện lớn .
1.7 Viết (Writing): Viết về kì nghỉ mà mình thích nhất theo một số cấu trúc mẫu.
1.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 5: Part 3 – TOEIC)
1.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 5: Part 7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ.
	

L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.



L.O.1.2 – Phân biệt được đại từ và túc từ nhân xưng; túc từ trực tiếp ( I.O) và gián tiếp (D.O); phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài và các tips dạng chọn câu trả lời đúng; 
L.O.2.1 Hiểu cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;

L.O.2.2 Nói được các câu đơn giản và thông dụng về các ngày lễ, các sự kiện của các nước thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn ( khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học, hướng dẫn tài liệu cho SV tham khảo và đặt các câu hỏi
- Giới thiệu các tài bài tập cho sinh viên
- Giảng bài
Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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	Bài 2: On vacation (9t)
2.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Các từ về các tháng và các mùa trong năm, các hoạt động trong kì nghỉ của các mùa.
2.2 Ngữ pháp (Grammar):
2.2.1 Thì tương lai và tương lai gần: be going to
2.2.2 Cách sử dụng các giới từ cho ngày, tháng, năm.
2.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Sights to see và dạng câu hỏi chọn đáp án đúng.
2.4 Nghe (Listening): 
-Nghe các điền vào chỗ trống.
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 6: Part 1 – Toeic)
2.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 6: Part 5 – TOEIC)
2.6 Nói (Speaking): Nói được các kế hoạch, hoạt động sẽ làm trong các kì nghỉ sắp tới.
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ
	

L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Nhận biết được thì tương lai gần, giới từ đi với ngày tháng năm; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng chọn đáp án đúng;

L.O.2.1 Hiểu phương pháp làm của dạng bài nghe điền vào chỗ trống; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2 Nói được các kế hoạch, hoạt động trong các kì nghỉ.
L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn ( khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	



Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học. 
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	Bài 2: On vacation (tt)
2.7 Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn kể về các hoạt động sẽ làm trong cuối tuần dựa trên các mẫu câu cho sẵn.
2.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 6: Part 3 – TOEIC)
2.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 6: Part 7 – TOEIC)
Bài 3: Daily activities  (9t)
3.1 Từ vựng (Vocabulary): 
-Từ vựng về các hành động, hoạt động tại nơi làm việc.
3.2 Ngữ pháp (Grammar): Thì quá khứ đơn và các động từ hợp quy tắc.
3.3 Đọc hiểu (Reading): chủ đề Texting and walking  và dạng câu hỏi True/False
3.4 Nghe (Listening): 
-Nghe và trả lời các vật dụng trong nhà ;
-Các dạng câu trả lời True / False
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 7: Part 1 – Toeic)
3.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 7: Part 5 – TOEIC)
3.6 Nói (Speaking): - Thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi Yes/No questions; 
3.7 Viết (Writing): Viết mẫu ghi chú ngắn khoảng 50 từ trình bày vấn đề tại nời làm việc theo mẫu câu.
3.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 7: Part 3 – TOEIC)
3.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 7: Part 7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ. 
	


L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.

L.O.1.2 – Nhận biết thì quá khứ đơn và các động từ hợp quy tắc; dạng câu hỏi Yes/No question; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Hiểu được phương pháp nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;

L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;

L.O.2.2 Nói được các câu đơn giản và thông dụng về các hoạt động hàng ngày tại công sở;
L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn ( khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu

L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.

L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
· Kiểm tra giữa kì ( Tuần 5)
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.

	




















Kiểm tra trên lớp
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	Bài 4: Things I like (9t)
4.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Các từ vựng về hoạt động, môn thể thao yêu thích và quan tâm.
4.2 Ngữ pháp (Grammar): 
Verb + infinitive and gerund with like, love, enjoy;
4.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Hobbies, dạng bài tập phân loại từ vựng; và chọn đáp án đúng.
4.4 Nghe (Listening): 
-Nghe và ghi lại các từ đã được nghe.
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 8: Part 1 – Toeic)
4.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 8: part 5 – TOEIC)
4.6 Nói (Speaking): Đặt câu hỏi và trả lời về sở thích trong thời gian rảnh.
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ
	



L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Hiểu được cách dung của Verb + infinitive và gerund; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Nắm được các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Hiểu cách làm bài nghe và ghi lại các từ đã nghe; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2 Nói được các sở thích, hoạt động thường làm trong thời gian rảnh thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	















Kiểm tra trên lớp
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	Bài 4: Things I like (tt)
4.7 Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn (khoảng 50 từ) về sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh của cá nhân, bạn bè và gia đìnhtheo một số cấu trúc mẫu.
4.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 8: Part 3 – TOEIC)
4.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 8: Part 7 – TOEIC)

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ. 
	

L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn ( khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu.

L.O.2.3 Biết các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.

	
Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
· Ôn tập.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	

















Kiểm tra trên lớp
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Tiếng Anh 3
[bookmark: _GoBack]2. Mã môn học 	: CBC3???
3. Số tín chỉ	: 3(1,2,3)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 		14 tiết
	- Bài tập trên lớp: 	24 tiết 
	- Kiểm tra: 		02 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:
Đã học xong các môn học: 
7. Mục tiêu của môn học
  - Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình: giới thiệu bản than, bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề liên quan đến chương trình.
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.1.1 – Nhận biết và sử dụng được các thì trong Tiếng Anh: các thì hiện tại, quá khứ và tương lai.
L.O.1.2 – Phân biệt và sắp xếp được vị trí các từ loại trong câu .
L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh và chủ đề liên quan từng chủ đề.
	

	L.O.2
	Sử dụng được 04 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong các ngữ cảnh cụ thể.
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.2.1 – Kỹ năng Nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan.
L.O.2.2 – Kỹ năng Nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan
L.O.2.3 - Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan.
L.O.2.4 – Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan.
	

	L.O.3
	Có khả năng tự học, phân tích được cấu trúc ngữ pháp, hiểu được các ngữ cảnh trong tài liệu chuyên ngành
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.3.1 – Có thể phân tích các cấu trúc, điểm ngữ pháp trong việc đọc tài liệu liên quan đến chuyên môn.
L.O.3.2 – Có thể tự tìm hiểu thêm các tài liệu khác liên quan và có khả năng tự học dựa trên các kiến thức đã được học trong môn học. 
	

	L.O.4
	Ý thức được trách nhiệm, thái độ trong mội trường sống và làm việc.
	g2,f1,f5

	
	L.O.4.1 - Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
L.O.4.2 - Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác. 
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
	[1] Chương trình chi tiết môn học Anh văn được biên soạn theo Chương trình Môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
[1] John Eastwood, Oxford Practice Grammar Intermediate, Oxford University Press.
[2] Anne Taylor, Garrett Byrne, Very easy Toeic – second edition, NXB Trẻ.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13.Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14.Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá
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	BÀI 1: THE WORLD WE'LL LIVE IN (9t)
1.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Các vật dụng sử dụng hàng ngày và các phương tiện liên quan đến môi trường.
1.2 Ngữ pháp (Grammar): Thì tương lai với Will dùng cho dự đoán.
1.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Changing climates và chọn đáp án đúng.
1.4 Nghe (Listening): 
-Nghe và điền vào chỗ trống;
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 9: Part 1 – Toeic)
1.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 9: Part 5 – TOEIC)
1.6 Nói (Speaking): Thực hành nói về các phát minh và vấn đề được dự đoán xảy ra trong tương lai dung might, going to và will
1.7 Viết (Writing): Viết một đoạn văn ngắn về việc thay đổi của thế giới trong 100 năm tới theo một số cấu trúc mẫu.
1.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 9: Part 3 – TOEIC)
1.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 9: Part 7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ.
	

L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.



L.O.1.2 – Phân biệt được cách dung của Will và be going to, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài và các tips dạng chọn câu trả lời đúng; 
L.O.2.1 Hiểu cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;

L.O.2.2 Nói được các câu đơn giản và thông dụng về các những dự đoán các vấn đề xảy ra trong tương lai thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn qua một số cấu trúc mẫu;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học, hướng dẫn tài liệu cho SV tham khảo và đặt các câu hỏi
- Giới thiệu các tài bài tập cho sinh viên
- Giảng bài
Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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	Bài 2: Describing appearance and personality (9t)
2.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Các từ về mô tả ngoại hình và tính cách.
2.2 Ngữ pháp (Grammar):
Các tính từ tả về ngoại hình và tính cách của người.
2.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Identical problems và dạng câu hỏi True/False.
2.4 Nghe (Listening): 
-Nghe các điền vào chỗ trống.
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 10: Part 1 – Toeic)
2.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 10: Part 5 – TOEIC)
2.6 Nói (Speaking): Hỏi và trả lời về ngoại hình và tính cách của một ngườ nào đó.
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ
	

L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – HIểu được cách dung của những tính từ /trạng từ tả về ngoại hình và tính cách, phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng chọn True/False và dạng bài hco5n đáp án đúng;

L.O.2.1 Hiểu phương pháp làm của dạng bài nghe điền vào chỗ trống; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2 Tả được ngoại hình và tính cách của một người nào đó thông qua các câu hỏi gợi ý.

L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	



Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học. 
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7
	Bài 2: Describing appearance and personality (tt)
2.7 Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn tả một người bạn hoặc một thành viên trong gia đình.
2.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 10: Part 3 – TOEIC)
2.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 10: Part 7 – TOEIC)

Bài 3: Technology  (9t)
3.1 Từ vựng (Vocabulary): 
-Từ vựng về các thiết bị công nghệ thông tin trong đời sống hàng ngày.
3.2 Ngữ pháp (Grammar): So sánh bằng và so sánh hơn của tính từ/trạng từ.
3.3 Đọc hiểu (Reading): chủ đề The Internet: good or bad?  và dạng câu hỏi True/False
3.4 Nghe (Listening): 
- Nghe và chọn đáp án đúng cho câu.
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 11: Part 1 – Toeic)
3.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 11: Part 5 – TOEIC)
3.6 Nói (Speaking): - Thực hành nói về các thiết bị công nghệ mua gần đây; 
3.7 Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn về những hi vọng thế nào vào việc cuộc sống được thay đổi nhờ vào công nghệ theo mẫu câu gợi ý
3.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 11: Part 3 – TOEIC)
3.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 11: Part 7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ. 
	


L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.

L.O.1.2 Nắm được công thức so sánh bằng và so sánh hơn trong Tiếng Anh; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Hiểu được phương pháp nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;

L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;

L.O.2.2 Nói được các câu về các thiết bị công nghệ;
L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn qua một số cấu trúc mẫu

L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.

L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
· Kiểm tra giữa kì ( Tuần 5)
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.

	




















Kiểm tra trên lớp
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	Bài 4: Groceries (9t)
4.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Các từ vựng về các loại trái cây, rau củ và thức ăn phổ biến hàng ngày.
4.2 Ngữ pháp (Grammar): 
How much / How many…..?
Count and non-count nouns with many, a lot, a few, a little
4.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Superfoods and supper good for you, dạng bài tập True/False; và chọn đáp án đúng.
4.4 Nghe (Listening): 
-Nghe và ghi lại các từ đã được nghe.
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 12: Part 1 – Toeic)
4.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 12: part 5 – TOEIC)
4.6 Nói (Speaking): Đặt câu hỏi và trả lời về những món ăn yêu thích.
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ
	



L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Hiểu được cách dùng của How much / How many; danh từ đến được và không đếm được khi sử dụng với many, a lot, a few, a little; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Nắm được các tips chọn đáp án của dạng True/ False và dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Hiểu cách làm bài nghe và ghi lại các từ đã nghe; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2 Nói được các các món ăn yêu thích, các món ăn ở nhà, nhà hàng thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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	Bài 4: Things I like (tt)
4.7 Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn về món ăn yêu thích nhất mà mình làm tại nhà theo một số cấu trúc mẫu.
4.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 12: Part 3 – TOEIC)
4.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 12: Part 7 – TOEIC)

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ. 
	

L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn ( khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu.

L.O.2.3 Biết các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.

	
Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
· Ôn tập.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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